
STT MSSV LỚP NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI GDTC GDQP GHI CHÚ
1 179122122 Huỳnh Ngọc Khoa D17CMU_TPM 10/04/1989 Đà Nẵng Nam K. ĐẠT ĐẠT
2 179122123 Hoàng Giang Khuê D17CMU_TTT 09/05/1990 Quảng Trị Nữ K. ĐẠT ĐẠT
3 152122494 Lê Tuấn Anh K15CMU_TPM 29/09/1991 Quảng Bình Nam ĐẠT ĐẠT
4 152122461 Mai Trịnh Phước Bình K15CMU_TPM 17/01/1991 Quảng Nam Nam K. ĐẠT ĐẠT
5 152122499 Bùi Mạnh Cường K15CMU_TPM 10/06/1991 Nghệ An Nam ĐẠT ĐẠT
6 152122515 Lê Anh Dũng K15CMU_TPM 03/04/1991 Quảng Bình Nam ĐẠT ĐẠT
7 152126158 Nguyễn Song Trường Giang K15CMU_TPM 30/06/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
8 152122498 Lê Văn Hão K15CMU_TPM 14/04/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
9 152142569 Nguyễn Ngọc Hiền K15CMU_TPM 28/11/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT

10 152122524 Lê Phi Hiệp K15CMU_TPM 08/07/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
11 152122518 Hoàng Quang Hiếu K15CMU_TPM 05/01/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
12 152125509 Nguyễn Trung Hiếu K15CMU_TPM 30/06/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
13 152122507 Lê Hoàng K15CMU_TPM 06/10/1991 Đà Nẵng Nam K. ĐẠT ĐẠT
14 152122526 Trần Phước Hoàng K15CMU_TPM 01/04/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
15 152122523 Trần Đình Khánh K15CMU_TPM 29/04/1991 ĐăkLăk Nam K. ĐẠT ĐẠT
16 152126353 Hoàng Ngọc Linh K15CMU_TPM 27/07/1990 Quảng Bình Nam K. ĐẠT ĐẠT
17 152122504 Hoàng Công Lộc K15CMU_TPM 30/12/1991 Quảng Bình Nam K. ĐẠT ĐẠT
18 152122513 Trần Văn Lý K15CMU_TPM 02/01/1989 Đà Nẵng Nam ĐẠT K. ĐẠT
19 152122478 Lê Công Mẫn K15CMU_TPM 18/02/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
20 152122538 Nguyễn Nhật Nam K15CMU_TPM 25/12/1990 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
21 152122004 Phạm Công Nguyên K15CMU_TPM 20/12/1991 Quảng Bình Nam ĐẠT ĐẠT
22 152125518 Nguyễn Đình Phong K15CMU_TPM 09/02/1991 Quảng Trị Nam ĐẠT ĐẠT
23 152125516 Bùi Minh Phúc K15CMU_TPM 07/05/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
24 152122470 Trịnh Hoa Sơn K15CMU_TPM 07/02/1991 Hòa Bình Nam ĐẠT ĐẠT
25 152125512 Bùi Văn Tâm K15CMU_TPM 02/03/1991 Quảng Ngãi Nam ĐẠT ĐẠT
26 152122459 Đỗ Dương Nhật Tân K15CMU_TPM 01/07/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
27 152122530 Văn Trần Nhật Tân K15CMU_TPM 04/11/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
28 152122456 Huỳnh Văn Tấn K15CMU_TPM 20/09/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
29 152122462 Huỳnh Minh Tấn K15CMU_TPM 27/09/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
30 152122480 Lê Thị Thuỷ Thanh K15CMU_TPM 11/02/1991 TT Huế Nữ ĐẠT ĐẠT
31 152122477 Ngô Tấn Thành K15CMU_TPM 12/12/1990 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
32 152122510 Đỗ Xuân Thanh Thảo K15CMU_TPM 10/03/1990 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
33 152122473 Nguyễn Đăng Thứa K15CMU_TPM 12/12/1989 Đà Nẵng Nam K. ĐẠT ĐẠT
34 152125513 Trần Vũ Quốc Tiến K15CMU_TPM 04/12/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
35 152122516 Huỳnh Tấn Trí K15CMU_TPM 14/10/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
36 152122527 Hà Quốc Vương K15CMU_TPM 11/12/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
37 152523553 Lê Kim Ngọc Ánh K15PSU_QTH 21/11/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
38 152324171 Đỗ Thị Ngọc Bích K15PSU_QTH 20/06/1991 Gia Lai Nữ ĐẠT ĐẠT
39 152333179 Phan Thị Ngọc Dung K15PSU_QTH 20/01/1990 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
40 152333187 Nguyễn Tiến Duy K15PSU_QTH 20/04/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
41 152333153 Võ Thị Thanh Duyên K15PSU_QTH 06/03/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
42 152324192 Hà Mỹ Hằng K15PSU_QTH 01/11/1991 Bình Định Nữ ĐẠT ĐẠT
43 152335556 Lê Thị Mỹ Hạnh K15PSU_QTH 18/07/1991 Quảng Ngãi Nữ ĐẠT ĐẠT
44 152523631 Hồ Thị Mỹ Hạnh K15PSU_QTH 30/12/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
45 152412048 Nguyễn Thị Thu Hiền K15PSU_QTH 17/07/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
46 152523638 Đinh Trung Phương Hiền K15PSU_QTH 17/03/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
47 152333233 Bùi Thị Minh Hoàng K15PSU_QTH 24/03/1991 Đồng Nai Nữ ĐẠT ĐẠT
48 152523573 Mai Hoàng K15PSU_QTH 18/04/1990 Gia Lai Nam ĐẠT ĐẠT
49 152333171 Phan Nam Hùng K15PSU_QTH 31/12/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ GDQP, GDTC
TRONG ĐỢT TN THÁNG 05/2013



50 152353428 Trần Thanh Huyền K15PSU_QTH 22/03/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
51 152523609 Nguyễn Thị Bích Khuyên K15PSU_QTH 11/12/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
52 152353457 Hoàng Ngọc Lâm K15PSU_QTH 17/05/1988 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
53 152333165 Phan Thị Quỳnh Liên K15PSU_QTH 04/01/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
54 152314144 Hà Thị Thanh Liễu K15PSU_QTH 07/11/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT K. ĐẠT
55 152353492 Nguyễn Hoàng Linh K15PSU_QTH 29/04/1989 Quảng Bình Nam ĐẠT ĐẠT
56 152353508 Trần Tuấn Linh K15PSU_QTH 06/12/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
57 152413315 Nguyễn Châu Long K15PSU_QTH 29/01/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
58 152413366 Trương Thị Nghĩa K15PSU_QTH 16/06/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
59 152343286 Vương Tuấn Ngọc K15PSU_QTH 10/11/1991 ĐăkLăk Nam ĐẠT ĐẠT
60 152324189 Huỳnh Đàm Khánh Phúc K15PSU_QTH 24/07/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
61 152353501 Lê Việt Phương K15PSU_QTH 22/05/1989 Thanh Hóa Nam ĐẠT ĐẠT
62 152333194 Trần Nam Sơn K15PSU_QTH 06/04/1991 Quảng Bình Nam ĐẠT ĐẠT
63 152413316 Trần Thị Thu Thảo K15PSU_QTH 19/07/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
64 152523600 Lê Thị Diễm Thi K15PSU_QTH 16/11/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
65 142332237 Võ Thị Trang Thu K15PSU_QTH 15/04/1990 Quảng Bình Nữ ĐẠT K. ĐẠT
66 152336073 Tăng Thị Nguyệt Thu K15PSU_QTH 23/09/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
67 152353462 Đỗ Thị Anh Thư K15PSU_QTH 28/10/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
68 152353450 Lê Thị Bích Thủy K15PSU_QTH 01/01/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
69 152523718 Trần Phạm Khiết Trinh K15PSU_QTH 25/07/1991 Gia Lai Nữ ĐẠT ĐẠT
70 152353420 Trần Ngọc Phương Tú K15PSU_QTH 20/01/1990 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
71 152324210 Nguyễn Đỗ Khánh Tuyền K15PSU_QTH 07/06/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
72 152343300 Huỳnh Hoài Vi Vi K15PSU_QTH 26/03/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
73 152333218 Văn Đức Vũ K15PSU_QTH 30/06/1990 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
74 152353447 Bùi Quang Vũ K15PSU_QTH 17/10/1990 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
75 152142570 Đỗ Minh Chính K15CMU_TTT 04/12/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
76 152253099 Nguyễn Hồng Chương K15CMU_TTT 28/08/1991 KonTum Nam ĐẠT ĐẠT
77 152142573 Lê Xuân Cương K15CMU_TTT 23/07/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
78 152142574 Lê Văn Hân K15CMU_TTT 04/01/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
79 152523664 Nguyễn Diệu Hoa K15CMU_TTT 06/11/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
80 152145960 Cao Phi Hùng K15CMU_TTT 28/05/1991 KonTum Nam ĐẠT ĐẠT
81 151322230 Nguyễn Thị Lệ Huyền K15CMU_TTT 05/02/1991 Đắc Lắc Nữ ĐẠT ĐẠT
82 152343292 Lê Quang Kỳ K15CMU_TTT 07/03/1991 Gia Lai Nam ĐẠT ĐẠT
83 152353409 Trần Thị Ly Ly K15CMU_TTT 15/01/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
84 152145613 Phạm Thị Thanh Nga K15CMU_TTT 02/08/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
85 152142595 Hoàng Thị Nhài K15CMU_TTT 28/02/1991 KonTum Nữ ĐẠT ĐẠT
86 152142584 Nguyễn Đắc Nhân K15CMU_TTT 20/12/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
87 152145615 Nguyễn Hữu Pháp K15CMU_TTT 10/10/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
88 152132542 Võ Văn Phú K15CMU_TTT 07/08/1990 Đà Nẵng Nam K. ĐẠT ĐẠT
89 152142594 Huỳnh Ngọc Thắng K15CMU_TTT 04/03/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
90 152145953 Nguyễn Quang Thạnh K15CMU_TTT 14/11/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
91 152523769 Phạm Thị Diệu Thương K15CMU_TTT 18/04/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
92 152145617 Nguyễn Trương Tiến K15CMU_TTT 20/03/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
93 152333160 Nguyễn Cửu Ngọc Trân K15CMU_TTT 19/03/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
94 152313914 Nguyễn Thị Thanh Trang K15CMU_TTT 16/11/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
95 152353449 Võ Đài Trang K15CMU_TTT 15/08/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
96 152423404 Nguyễn Thị Kiều Trinh K15CMU_TTT 05/02/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
97 152145616 Nguyễn Thị Dương Trúc K15CMU_TTT 20/10/1991 Bình Định Nữ ĐẠT ĐẠT
98 152333211 Hoàng Quốc Việt K15CMU_TTT 11/01/1991 Quảng Ngãi Nam ĐẠT ĐẠT
99 152142572 Trần Văn Vinh K15CMU_TTT 30/05/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT

100 152314032 Phạm Thị Ngọc Anh K15PSU_QNH 15/08/1991 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
101 152523590 Trần Thị Bảo Châu K15PSU_QNH 04/11/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
102 152333166 Nguyễn Đình Duy K15PSU_QNH 20/08/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT



103 152523730 Phạm Hồng Hạnh K15PSU_QNH 05/01/1991 Quảng Ngãi Nữ ĐẠT ĐẠT
104 152353456 Đỗ Thị Kiều Loan K15PSU_QNH 20/09/1990 Gia Lai Nữ ĐẠT ĐẠT
105 152523547 Bùi Ca Hồng Loan K15PSU_QNH 10/07/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT K. ĐẠT
106 152353478 Nguyễn Thị Thúy Ngọc K15PSU_QNH 25/07/1991 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
107 152333149 Đỗ Thị Kiều Oanh K15PSU_QNH 22/12/1990 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
108 152523586 Nguyễn Phú Phúc K15PSU_QNH 27/02/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
109 152324248 Đào Thị Tâm K15PSU_QNH 25/02/1991 ĐăkLăk Nữ ĐẠT ĐẠT
110 152523773 Phạm Hữu Thắng K15PSU_QNH 12/09/1991 Quảng Bình Nam ĐẠT ĐẠT
111 152523778 Trần Như Thảo K15PSU_QNH 22/12/1991 Quảng Bình Nam ĐẠT ĐẠT
112 152324251 Lê Thị Ngọc Thuý K15PSU_QNH 24/05/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
113 152313950 Nguyễn Thị Bích Thuỷ K15PSU_QNH 20/08/1990 Gia Lai Nữ ĐẠT ĐẠT
114 152335751 Lê Thị Thu Thuỷ K15PSU_QNH 01/02/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
115 152313911 Huỳnh Thị Thu Thủy K15PSU_QNH 26/07/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
116 152523550 Trần Hoàng Uyên K15PSU_QNH 13/11/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
117 152523579 Nguyễn Ngọc Thục Uyên K15PSU_QNH 10/12/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
118 152324204 Nguyễn Thị Nguyên Hạnh K15PSU_KKT 06/11/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
119 152314072 Vũ Minh Hiếu K15PSU_KKT 04/11/1991 Gia Lai Nam ĐẠT ĐẠT
120 152324279 Hồ Hoàng Uyên My K15PSU_KKT 20/12/1991 Quảng Nam Nữ K. ĐẠT ĐẠT
121 152333221 Thái Thị Thu Sương K15PSU_KKT 26/12/1991 Quảng Trị Nữ ĐẠT ĐẠT
122 152313951 Nguyễn Thị Uyên K15PSU_KKT 03/05/1991 Quảng Trị Nữ ĐẠT ĐẠT
123 161325219 Nguyễn Thụy Hoài An K16PSU_KCD 22/09/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
124 161325224 Trần Thị Minh Anh K16PSU_KCD 28/05/1992 Gia Lai Nữ ĐẠT ĐẠT
125 161325234 Nguyễn Thị Trâm Anh K16PSU_KCD 11/03/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
126 161325837 Nguyễn Quỳnh Anh K16PSU_KCD 16/10/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
127 161326478 Trần Thị Hoàng Ánh K16PSU_KCD 13/08/1992 Đà Nẵng Nữ K. ĐẠT ĐẠT
128 161326673 Hoàng Thị Ngọc Ánh K16PSU_KCD 21/09/1991 Nghệ An Nữ ĐẠT ĐẠT
129 161325241 Nguyễn Thị Thu Ba K16PSU_KCD 16/09/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
130 161325245 Hoàng Thị Ngọc Bích K16PSU_KCD 13/06/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
131 161327459 Nguyễn Thiện Đạt K16PSU_KCD 33925 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
132 161325267 Phạm Thị Thúy Diệu K16PSU_KCD 06/03/1992 Gia Lai Nữ ĐẠT ĐẠT
133 161326971 Lê Thị Duyên Du K16PSU_KCD 30/10/1991 Nghệ An Nữ ĐẠT ĐẠT
134 161327219 Trần Đào Mỹ Dung K16PSU_KCD 06/06/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
135 161325279 Nguyễn Minh Dũng K16PSU_KCD 30/01/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
136 161325289 Lê Thị Hà Giang K16PSU_KCD 08/11/1992 Bình Định Nữ ĐẠT ĐẠT
137 161325839 Đặng Văn Lộc Hải K16PSU_KCD 08/07/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
138 161325840 Nguyễn Duy Hải K16PSU_KCD 28/03/1992 Bình Định Nam ĐẠT ĐẠT
139 161325313 Lê Thị Thanh Hằng K16PSU_KCD 11/02/1992 Gia Lai Nữ ĐẠT ĐẠT
140 161326573 Nguyễn Thị Thúy Hằng K16PSU_KCD 24/04/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
141 161327303 Dương Thị Thu Hằng K16PSU_KCD 29/08/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
142 161325841 Nguyễn Duy Hậu K16PSU_KCD 28/03/1992 Bình Định Nam ĐẠT ĐẠT
143 161325343 Phạm Hiếu K16PSU_KCD 22/12/1991 DakLak Nam ĐẠT ĐẠT
144 161326973 Phạm Thị Huệ K16PSU_KCD 02/06/1992 Gia Lai Nữ ĐẠT ĐẠT
145 161325375 Hoàng Thị Thanh Hương K16PSU_KCD 29/04/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
146 161325844 Huỳnh Thanh Huy K16PSU_KCD 25/01/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
147 161327650 Phạm Ngọc Huyền K16PSU_KCD 33918 Quảng Ngãi Nữ ĐẠT ĐẠT
148 161325395 Trương Diễm Kiều K16PSU_KCD 11/07/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
149 161327304 Nguyễn Thị Thanh Lài K16PSU_KCD 02/03/1992 Quảng Nam Nữ K. ĐẠT ĐẠT
150 161326581 Đinh Thị Liễu K16PSU_KCD 28/06/1990 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
151 161325420 Nguyễn Khánh Linh K16PSU_KCD 01/10/1992 Quảng Bình Nam ĐẠT ĐẠT
152 161325846 Võ Trương Hoàng Linh K16PSU_KCD 07/09/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
153 161325847 Nguyễn Hữu Hoàng Linh K16PSU_KCD 05/04/1991 Đà Nẵng Nam K. ĐẠT ĐẠT
154 161325848 Lưu Thị Thùy Linh K16PSU_KCD 09/10/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
155 161326974 Trần Thị Yến Linh K16PSU_KCD 02/02/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT



156 161327045 Phạm Thị Quỳnh Linh K16PSU_KCD 10/09/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
157 161327521 Nguyễn Hoàng Ly K16PSU_KCD 13/11/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
158 161325452 Nguyễn Thị Thanh Mai K16PSU_KCD 26/12/1991 Huế Nữ ĐẠT ĐẠT
159 161325465 Trần Hà My K16PSU_KCD 20/08/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
160 161326975 Trần Văn Nghĩa K16PSU_KCD 28/05/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
161 161325518 La Bảo Ngọc K16PSU_KCD 22/08/1992 Bình Định Nữ ĐẠT ĐẠT
162 161325851 Ngô Thị Thanh Ngọc K16PSU_KCD 14/04/1992 Quảng Ngãi Nữ ĐẠT ĐẠT
163 161325853 Trần Nguyễn Hạnh Nguyên K16PSU_KCD 09/06/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
164 161325527 Nguyễn Thị Minh Nguyệt K16PSU_KCD 21/08/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
165 161325854 Trần Thị Quỳnh Như K16PSU_KCD 31/01/1992 DakLak Nữ ĐẠT ĐẠT
166 161326740 Nguyễn Thị Huyền Ni K16PSU_KCD 10/01/1992 Quảng Trị Nữ ĐẠT ĐẠT
167 161325855 Hoàng Thị Mỹ Nữ K16PSU_KCD 29/08/1992 Quảng Ngãi Nữ ĐẠT ĐẠT
168 161325558 Đỗ Thị Kiều Oanh K16PSU_KCD 22/05/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
169 161325856 Nguyễn Thị Kiều Oanh K16PSU_KCD 33604 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
170 161325564 Nguyễn Việt Hồng Phi K16PSU_KCD 02/06/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
171 161326590 Trịnh Thị Kim Phi K16PSU_KCD 22/08/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
172 161327047 Mai Thị Thanh Phương K16PSU_KCD 29/08/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
173 161325617 Lê Nguyễn Như Quỳnh K16PSU_KCD 02/12/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
174 161327242 Huỳnh Đức Sol K16PSU_KCD 26/01/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
175 161327651 Nguyễn Công Tài K16PSU_KCD 33722 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
176 161325858 Nguyễn Trần Hoài Tâm K16PSU_KCD 01/09/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
177 161327074 Nguyễn Viết Tây K16PSU_KCD 07/09/1992 Hồng Kông Nam ĐẠT ĐẠT
178 161325660 Trần Thị Thu Thảo K16PSU_KCD 19/04/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
179 161325666 Hoàng Thị Thảo K16PSU_KCD 14/11/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
180 161325674 Phạm Thị Minh Thu K16PSU_KCD 09/09/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
181 161325860 Nguyễn Hà Thu K16PSU_KCD 05/10/1991 DakLak Nữ ĐẠT ĐẠT
182 161327522 Trần Thị Hồ Thu K16PSU_KCD 05/02/1989 Đà Nẵng Nữ K. ĐẠT ĐẠT
183 161327456 Từ Anh Thư K16PSU_KCD 28/01/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
184 161325683 Trần Đắc Thuận K16PSU_KCD 29/01/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
185 161325862 Nguyễn Ngọc Thương K16PSU_KCD 18/08/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
186 161325863 Hoàng Thị Hương Thuỳ K16PSU_KCD 19/09/1992 Quảng Trị Nữ ĐẠT ĐẠT
187 161326477 Phạm Thị Lệ Thuỷ K16PSU_KCD 18/07/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
188 161325707 Phạm Thị Ngọc Thúy K16PSU_KCD 28/07/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
189 161326823 Tạ Thị Quỳnh Tiên K16PSU_KCD 24/10/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
190 161325865 Trần Văn Tiến K16PSU_KCD 30/08/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
191 161325866 Nguyễn Vân Thùy Trâm K16PSU_KCD 14/09/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
192 161325736 Nguyễn Lê Ngọc Trân K16PSU_KCD 22/01/1992 Đà Nẵng Nữ K. ĐẠT ĐẠT
193 161325745 Trương Thị Kiều Trang K16PSU_KCD 15/02/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
194 161326824 Hoàng Ngọc Trang K16PSU_KCD 02/09/1992 Hà Tĩnh Nữ ĐẠT ĐẠT
195 161327402 Nguyễn Thị Thu Trang K16PSU_KCD 06/05/1991 DakLak Nữ ĐẠT K. ĐẠT
196 161327457 Lưu Thị Huyền Trang K16PSU_KCD 20/02/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
197 161325868 Trương Thị Thanh Trinh K16PSU_KCD 23/04/1992 Hồng Kông Nữ ĐẠT ĐẠT
198 161325869 Huỳnh Bá Tứ K16PSU_KCD 13/07/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
199 161327048 Nguyễn Bá Tùng K16PSU_KCD 03/02/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
200 161325870 Lê Thỵ Mộng Tuyền K16PSU_KCD 26/03/1992 DakLak Nữ ĐẠT ĐẠT
201 161325795 Phan Thị Tuyết K16PSU_KCD 05/03/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
202 161326599 Trần Nguyễn Thảo Uyên K16PSU_KCD 23/08/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
203 161325801 Nguyễn Thị Vân K16PSU_KCD 30/04/1991 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
204 161325804 Hoàng Khánh Vân K16PSU_KCD 20/05/1992 Quảng Trị Nữ K. ĐẠT ĐẠT
205 161325871 Phạm Thị Thanh Vân K16PSU_KCD 10/04/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
206 161327305 Huỳnh Trần Thanh Vân K16PSU_KCD 16/06/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT
207 161325872 Nguyễn Thị Tường Vi K16PSU_KCD 15/01/1992 Quảng Ngãi Nữ ĐẠT ĐẠT
208 161326749 Lê Thị Yến Vi K16PSU_KCD 04/05/1992 Đà Nẵng Nữ ĐẠT ĐẠT



209 161327147 Trương Thị Hà Vi K16PSU_KCD 29/03/1992 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
210 161325874 Bùi Tô Vũ K16PSU_KCD 23/02/1992 Khánh Hòa Nam ĐẠT ĐẠT
211 161325875 Nguyễn Đức Anh Vũ K16PSU_KCD 19/02/1992 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
212 161447248 Lê Đình Vũ K16PSU_KCD 27/07/1992 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
213 161325876 Phạm Thị Trịnh Vương K16PSU_KCD 05/03/1991 Quảng Nam Nữ ĐẠT ĐẠT
214 161446334 Nguyễn Thị Thanh Xuân K16PSU_KCD 05/09/1992 Cam Ranh Nữ ĐẠT ĐẠT
215 161136028 Lưu Thị Kiều Anh K16CMU_TCD 12/08/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
216 161136028 Lưu Thị Kiều Anh K16CMU_TCD 12/08/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
217 161136692 Nguyễn Thành Đạt K16CMU_TCD 17/06/1991 Đà Nẵng Nam K. ĐẠT ĐẠT
218 161156350 Lê Minh Đạt K16CMU_TCD 28/09/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
219 161135890 Lê Quang Đô K16CMU_TCD 13/10/1992 Liên Xô Nam ĐẠT K. ĐẠT
220 161136030 Phạm Xuân Hải K16CMU_TCD 24/11/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
221 161136604 Phan Thị Mỹ Hạnh K16CMU_TCD 20/05/1992 Quảng Bình Nữ ĐẠT ĐẠT
222 161135905 Bùi Duy Hiệp K16CMU_TCD 18/08/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
223 161135914 Nguyễn Huy Hoàng K16CMU_TCD 01/02/1992 Nghệ An Nam ĐẠT ĐẠT
224 161135915 Ngô Viết Hoàng K16CMU_TCD 23/07/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
225 161136826 Nguyễn Việt Hùng K16CMU_TCD 25/10/1991 Quảng Bình Nam ĐẠT ĐẠT
226 161136869 Nguyễn Thế Kỳ K16CMU_TCD 25/10/1992 Quảng Ngãi Nam ĐẠT ĐẠT
227 161135942 Huỳnh Văn Lương K16CMU_TCD 10/10/1992 TT Huế Nam ĐẠT ĐẠT
228 161137154 Nguyễn Tiến Nhân K16CMU_TCD 24/04/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
229 161135955 Đặng Đình Phong K16CMU_TCD 05/05/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
230 161136484 Trần Phú K16CMU_TCD 19/05/1992 Nghệ An Nam ĐẠT ĐẠT
231 161136485 Nguyễn Hữu Phước K16CMU_TCD 08/07/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
232 161135964 Nguyễn An Quý K16CMU_TCD 08/01/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
233 161135965 Lê Đình Quý K16CMU_TCD 05/12/1990 DakLak Nam ĐẠT ĐẠT
234 161135967 Lê Công Sanh K16CMU_TCD 06/09/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
235 161325625 Phùng Ngọc Sơn K16CMU_TCD 19/09/1991 Quảng Nam Nam ĐẠT ĐẠT
236 161135980 Lê Tiến Thành K16CMU_TCD 21/09/1992 Đà Nẵng Nam K. ĐẠT ĐẠT
237 161137463 Phan Đức Thiệt K16CMU_TCD 33564 Đà Nẵng Nam K. ĐẠT ĐẠT
238 161135998 Nguyễn Phúc Toàn K16CMU_TCD 18/03/1991 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
239 161136611 Lê Duy Tùng K16CMU_TCD 13/06/1992 Thanh Hóa Nam ĐẠT ĐẠT
240 161137465 Phạm Đình Tùng K16CMU_TCD 03/08/1992 Đà Nẵng Nam ĐẠT ĐẠT
241 161136017 Phạm Quốc Việt K16CMU_TCD 24/05/1992 Quảng Ngãi Nam ĐẠT ĐẠT


